21 - Đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm - Đề 2

Câu 1. Trong một phòng nghe nhạc, tại một vị trí: Mức cường độ âm tạo ra từ nguồn âm là 80dB, mức cường độ âm tạo ra từ phản xạ ở bức tường phía sau là 74dB. Coi bức tường không hấp thụ năng lượng âm và sự phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là 
A. 77 dB 
B. 80,97 dB 
C. 84,36 dB 
D. 86,34 dB 
Câu 2. Từ nguồn S phát ra âm có công suất P không đổi và truyền về mọi phương như nhau.Cường độ âm chuẩn I0 =10-12 W/m2. Tại điểm A cách S một đoạn R1 = 1m , mức cường độ âm là L1 = 70 dB. Tại điểm B cách S một đoạn R2 = 10 m , mức cường độ âm là  
A. √70 dB. 
B. Thiếu dữ kiện để xác định. 
C. 7 dB. 
D. 50 dB. 
Câu 3. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: 
A. 26 dB 
B. 17 dB 
C. 34 dB 
D. 40 dB 
Câu 4. Một nguồn phát âm S phát ra sóng cầu theo mọi phương. Gọi L1 và L2 là mức cường độ âm tại M và N trên phương truyền sóng, r1 và r2 là khoảng cách từ M và N đến S. Nếu L1 - L2 = 20 dB thì tỉ số giữa r2/r1 là: 
A. 100 
B. 20 
C. 200 
D. 10 
Câu 5. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420 (Hz). Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 (Hz). Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là: 
A. 17850 (Hz) 
B. 18000 (Hz) 
C. 17000 (Hz) 
D. 17640 (Hz) 
Câu 6. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-7 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là: 
A. 50dB 
B. 60dB 
C. 70dB 
D. 80dB 
Câu 7. Tại một điểm A có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1 nW/m2. Cường độ của âm đó tại A là: 
A. IA = 0,1 nW/m2 
B. IA = 0,1 mW/m2 
C. IA = 0,1 W/m2 
D. IA = 0,1 GW/m2 
Câu 8. Một nguồn âm có công suất phát âm P = 0,1256 W. Biết sóng âm phát ra là sóng cầu, cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Tại một điểm trên mặt cầu có tâm là nguồn phát âm, bán kính 10 m (bỏ qua sự hấp thụ âm) có mức cường độ âm: 
A. 90 dB 
B. 80 dB 
C. 60 dB 
D. 70 dB 
Câu 9. Một sóng cơ có tần số f = 1000 Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là: 
A. sóng siêu âm 
B. sóng âm 
C. sóng hạ âm 
D. chưa đủ dữ kiện để kết luận 
Câu 10. Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 =120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 = 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao: 
A. 316 m 
B. 500 m 
C. 1000 m 
D. 700 m 
Câu 11. Hai điểm M,N nằm cùng một phia của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có L(M)=30 dB, L(N)=10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là : 
A. 12 
B. 7 
C. 9 
D. 11 
Câu 12. >Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo được mức cường độ âm là L2 = 40dB. Tỉ số I1/I2 bằng : 
A. 300 
B. 10000 
C. 3000 
D. 1000 
Câu 13. Hai âm có mức cường độ âm chênh nhau 1dB. Tỉ số giữa các cường độ âm của chúng là: 
A. 1,18  
B. 1,26 
C. 1,85 
D. 2,52 
Câu 14. Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m. Mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là Io = 10-10 W/m2. Coi nguồn âm N như một nguồn đẳng hướng. Công suất phát âm của nguồn là : 
A. 0,26 W 
B. 1,26 W 
C. 3,16 W 
D. 2,16 W
Câu 15. Để đảm bảo an toàn cho công nhân mức cường độ âm trong phân xưởng của nhà máy phải giữ mức không vượt quá 85 dB biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2 . Cường độ âm cực đại nhà máy đó qui định là: 
A. 3,16.10-21 W/m2 
B. 3,16.10-4 W/m2  
C. 10-12 W/m2 
D. 16.10-4 W/m2
Câu 16. Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m có mức cường độ âm là LA = 8 B Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tai một người có ngưỡng nghe là 40 dB. Nếu coi môi trường không hấp thụ âm và nguồn âm đẳng hướng thì điểm xa nhất người còn nghe được âm cách nguồn một khoảng bằng 
A. 100 m 
B. 1000 m 
C. 318 m 
D. 314 m 
Câu 17. Hai người Minh (A) và Tuấn (B) cách nhau 32 m cùng nghe được âm do 1 nguồn O phát ra có mức cường độ âm là 50 dB. Biết rằng OA=22,62 m. Tuấn đi về phía Minh đến khi khoảng cách 2 người giảm 1 nửa thì Tuấn nghe được âm có mức cường độ âm là : 
A. 56,80 dB 
B. 53,01 dB 
C. 56,02 dB 
D. 56,10 dB
Câu 18. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r1/r2 bằng : 
A. 4 
B. 1/2 
C. 1/4 
D. 2 
Câu 19. Tai ta nghe nốt la của đàn ghita khác nốt la của đàn viôlon là vì 
A. hai âm đó có âm sắc khác nhau 
B. hai âm đó có cường độ âm khác nhau. 
C. hai âm đó có mức cường độ âm khác nhau. 
D. hai âm đó có tần số khác nhau.
Câu 20. Tại điểm O có một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian với công suất không đổi, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm A cách O 50 m là 60 dB để mức cường độ âm giảm xuống còn 40 dB thì cần phải dịch chuyển điểm A ra xa O thêm một khoảng: 
A. 45 m                  
B. 500 m                
C. 50 m                        
D. 450 m                    
Câu 21. Nguồn điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Mức cường độ âm tại A là LA = 50 dB tại B là LB = 30 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là 
A. 35,2 dB 
B. 45,5 dB 
C. 40 dB 
D. 47 dB 
Câu 22. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số xác định. Trong không khí, máy dò này phát hiện được những vật có kích thước cỡ 0,068 mm. Biết vận tốc truyền âm trong không khí và trong nước lần lượt là 340 m/s và 1500 m/s. Trong nước máy dò này phát hiện được những vật có kích thước cỡ: 
A. 0,3 mm 
B. 0,15 mm 
C. 0,6 mm 
D. 0,1 mm 
Câu 23. Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A. Tại A đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất thay đổi. Khi P = P1 thì mức cường độ âm tại B là 60 (dB) tại C là 20 (dB), khi P = P2 thì mức cường độ âm tại B là 90 (dB), khi đó mức cường độ âm tại C là: 
A. 50 (dB) 
B. 60 (dB) 
C. 40 (dB) 
D. 25 (dB) 
Câu 24. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 70dB và tại trung điểm M của AB là 50 dB. Tìm mức cường độ âm tại B. 
A. 44 dB 
B. 120 dB 
C. 20 dB 
D. 10 dB 
Câu 25. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80 dB, tại B là 40 dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB có MB = MA là : 
A. 34 dB 
B. 46 dB 
C. 26 dB 
D. 51 dB 
Câu 26. Đặc trưng nào dưới đây là những đặc trưng vật lý của âm. 
A. Độ cao của âm, đồ thị âm 
B. Độ cao của âm, tần số âm 
C. âm sắc, độ to của âm 
D. Chu kỳ sóng âm, cường độ âm 
Câu 27. Công suất cực đại của một loa phát thanh là 3,14 W. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Nếu truyền trên khoảng cách 1 m năng lượng âm giảm 5% so với ban đầu, thì khi mở to hết cỡ, mức cường độ âm ở khoảng cách 8 m là: 
A. 90,5 dB 
B. 94,1 dB 
C. 98 dB 
D. 91,94 dB 
Câu 28. Nguồn S phát ra sóng âm đẳng hướng. Tại hai điểm A, B nằm trên đường thẳng qua S có mức cường độ âm LA = 50 dB; LB = 30 dB. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm tại trung điểm C của AB là : 
A. 3,31.10-9 W/m2 
B. 30,25.10-8 W/m2 
C. 30,25.10-9 W/m2 
D. 3,31.10-8 W/m2 
Câu 29. Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc : 
A. mỗi tai người và tần số âm 
B. cường độ âm 
C. mức cường độ âm 
D. nguồn phát âm 
Câu 30. Khi tần số của âm tăng 10 lần thì : 
A. Độ cao của âm tăng 10 lần
B. Âm sắc của âm tăng 10 lần
C. Cường độ âm tăng 10 lần
D. Chưa khẳng định được điều gì 

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:  B
Cường độ âm từ nguồn phát ra:

Cường độ âm phản xạ:

cường độ âm toàn phần tại điểm đó:


Câu 2: D

Câu 3: A
Câu 4:   B
Gọi cường độ âm tại M là I1 và tại N là I2 . Theo định nghĩa cường độ âm ta có:

Câu 5: D
Ta có âm cơ bản có tần số 420 Hz.


Câu 6: A

Câu 7:  C

Câu 8:  B
Cường độ âm tại một điểm trên mặt cầu: 
Mức cường độ âm tại điểm M: 

Câu 9:  B
Sóng có tần số từ đến là sóng âm

Câu 10:   C
Gọi cường độ âm tại mặt đất khi máy bay ở độ cao h1 là I1 và khi máy bay ở độ cao h2 là I2 . Theo định nghĩa cường độ âm ta có:

Câu 11: D
Câu 12: D

Câu 13: B

Câu 14: B
Ta có:

Nguồn âm đẳng hướng nên ta có: 
Câu 15: B

Câu 16: A


Câu 17: B
Tam giác OAB cân tại O với OA=OB. Gọi H là trung điểm của AB thì 

Câu 18: B

Câu 19:  A
Nốt la của hai nhạc cụ khác nhau có tiếng khác nhau vì hai âm đó có âm sắc khác nhau

Câu 20: D
Câu 21: A
Ta có


Câu 22:  A
Ở đây ta xét tới các chất điểm có kích cỡ rất bé nên ta có thể coi thời gian chuyển động qua chất điểm đó là t=s/v
Trên không khí thì máy dò được những vật có kích thước cỡ 0,068 mm
→
Trong nước thì 
Mặt khác khi sóng truyền từ không khí vào nước thì tần số không đổi máy dò có tần số xác định nên

Câu 23: A
Ta có 


Câu 24: A

Câu 25: B

M là trung điểm của AB nên: 

Câu 26:  D
Đặc trưng sinh lí của âm bao gồm độ cao độ to và âm sắc.
độ to phụ thuộc vào mức cường độ âm và phụ thuộc vào tần sô
dộ cao phụ thuộc vào tần số
âm sắc phụ thuộc vào tần số và biên độ(hay đồ thị âm)
Dựa vào trên có thể loại A,B,C.

Câu 27:  B
Do cứ sau 1m thì năng lượng âm lại giảm 5% so với ban đầu nên sau 8m năng lượng âm giảm là 0,05.8=0,4Po
Như vậy sau 8m năng lượng âm còn lại là 
Cường độ âm 
Mức cường độ âm 

Câu 28:  A

Câu 29:  A
Ta có âm thanh truyền trong không gian dưới dạng sóng cơ học (sóng âm) .Sóng âm truyền tới tai, nén vào màng nhỉ, làm màng nhĩ dao động cùng tần số nguồn => tạo ra
cảm giác âm thanh trong tai khi tần số sóng đạt đến một độ lớn nhất định.
•Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số từ 16->20.000 Hz- Với 2 âm có cùng cường độ 10-7 w/m2
Tần số 1000 Hz => là một âm khá “to” nghe rõ
Tần số 50 Hz => là một âm rất “nhỏ” chỉ hơi nghe thấy
- Tai người nghe rõ nhất cho các âm nằm trong miền
1000 - 5000Hz
Như vậy Ngưỡng nghe của âm thanh phụ thuộc vào tần số, cường độ
âm và tai người nghe
Câu 30:  D
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